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Phần I : Trắc nghiệm.(Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1.( 1 điểm) 
a) Trong các số: 2,56; 3,01; 1,37; 2,44. Số lớn nhất là:
	A. 2,56
	B. 1,37

	C.  2,44
	D. 3,01


b) “Số Hai trăm năm mưới sáu đơn vị, bảy mươi chín phần nghìn” được viết là: 
	A. 256,907
	B.256,079
	C. 256,709
	D. 256,970


Câu 2: (1 điểm)  
a) 14,024 km2 = ….…...… ha. Số thích hợp điền vào ô trống là:
	A. 0,14024	B. 140,24	C. 1,4024	D. 1402,4
b)  Diện tích của một quyển sách khoảng:
A.  4 m2	B. 4 km2	C. 4 dm2	D. 4 ha
Câu 3: (1 điểm) 
a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
	A. 248,3 : 100 = 2,483
	B. 248,3 : 100 = 24830

	C.  248,3 : 100 = 24,830
	D. 248,3 : 100 = 0,2483


b)  Hỗn số 3  được viết dưới dạng số thập phân là
	A. 3,5
	B. 3,05
	C. 3,005
	D. 3,0005


Câu 4. (1 điểm)                                                            A                                      D 
a) Hình thang ABCD có hai đáy là:                                                                                              
	A. AB ; CD
	B. AH, BC            

	C. DC, BD
	D. AD, BC


                                                       
b)  Điền số thích hợp vào ô trống                            B       H                                     C                                                           
Chu vi của hình vẽ bên là: ………….
2 dm

Diện tích của hình vẽ bên là: …………



Phần 2: TỰ LUẬN (6đ)
Câu 5 : (2 điểm)Đặt tính rồi tính: 
a/ 465,74 + 52,48           b/ 196,7 - 97,34           c/ 67,8 x 1,5             d/ 52 : 1,6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm)Tính giá trị của biểu thức
a) ( 432,31 – 21,09)  x  11                                      b) 446,508 : 3,6 + 393,678 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………Câu 7: (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 130m, đáy bé bằng   đáy lớn. Chiều cao 100m. 
a, Tính diện tích thửa ruộng đó?
b, Trung bình cứ 100 m²  thu hoạch được 65kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1 điểm)Tính bằng cách thuận tiện nhất:
	1,25 x 57 + 1,25 x 41 + 2,5             
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
	 x 16 +  x 29 + 0,25 x 54 + 25 : 100
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1a
	D. 3,01
	0,5 điểm

	1b.
	B.256,079
	0,5 điểm

	2a.
	D. 1402,4
	0,5 điểm

	2b.
	C. 4 dm2
	0,5 điểm

	3a.
	Đ   S
S   S
	0,5 điểm

	3b.
	B. 3,05
	0,5 điểm

	4a
	D. AD, BC
	0,5 điểm

	4b
	CV: 12,56 dm ; DT: 12,56 dm2
	0,5 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	5
	a) 518,22	     b) 99,36           
c) 101,70	     d) 32,5
	2 điểm (mỗi phần đặt tính và tính đúng cho 0,5 điểm)

	6
	
	1 điểm: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

	
	a) ( 432,31 – 21,09)  x  11 
	

	
	= 411,22 x 11
	0,25 đ

	
	= 4523, 42                                     
	0,25 đ

	
	b) 446,508 : 3,6 + 393,678 
	

	
	= 124,03 + 393,678
	0,25 đ

	
	= 517,708
	0,25 đ

	7
	
	2 điểm

	
	Độ dài đáy bé thửa ruộng  đó là:
130 x  = 104 (m2)
	0,25 điểm

	
	a) Diện tích thửa ruộng đó là: 
(130 + 104 ) x 100 : 2 = 117000 (m2)
	0,75 điểm

	
	b) 1m2 thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:  
65 : 100 = 0,65( kg) 
Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: 
0,65x 117000= 7605 (kg)
	0,25 điểm


0,5

	
	                          Đáp số: a) 117000 m2
                                       7605 kg
	0,25 điểm

	8
	a) 1,25 x 57 + 1,25 x 41 + 2,5             
=  1,25 x 57 + 1,25 x 41  + 1,25 x 2                           = 1,25 x (57 + 41 + 2 )   
= 1,25 x 100
 = 125             
	0,5 điểm

	
	b)  x 16 +  x 29 + 0,25 x 54 + 25 : 100
= 0,25 x 16 + 0,25 x 29 + 0,25 x 54 + 0,25 
= 0,25 x ( 16+ 29 + 54 + 1) 
= 0,25 x 100
= 25
	0,5 điểm



